
ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN ĐẮK R'LẤP

ĐVT: đồng

STT Đơn vị Số tiền Ghi chú

                       998,510,223   

I Các đơn vị cấp huyện                        777,419,992   

1 Văn phòng Huyện uỷ                          84,783,403   

2 Trung tâm bồi dưỡng chính trị                            1,860,995   

3 Văn Phòng HĐND và UBND                          22,038,340   

4 Phòng Tài chính - Kế hoạch                          25,138,411   

5 Phòng Lao động TB&XH                            2,530,000   

6 Phòng Nội vụ                            3,725,512   

7 Phòng Giáo dục & đào tạo                        304,285,381   

7.1 Phòng Giáo dục & đào tạo                           1,855,704   

7.2 Các đơn vị trường học                       302,429,677   

- MN Họa Mị                         15,640,378   

- Mn Hoa Lan                         14,819,055   

- MN Hoa Phượng                           2,947,760   

- MN Hoa Cúc                           6,532,609   

- MN Hoa Hướng Dương                           9,165,771   

- MN Hoa Đào                           6,934,502   

- MN Hoa Huệ                         12,430,324   

- MN Hoa Mai                         14,747,775   

- MN Hoa Sim                           2,250,000   

- MN Sơn Ca                           2,150,000   

- MN Lê Thị Hồng Gấm                         10,159,118   

- MN Hoa Hồng                           2,343,302   

- TH Võ Thị Sáu                           2,437,268   

- TH Nguyễn Viết Xuân                         12,139,723   

- TH Bùi Thị Xuân                           7,360,206   

- TH Phan Chu Trinh                           2,765,810   

- TH Trần Phú                         10,669,649   

- TH Huỳnh Thúc Kháng                         16,108,773   

- TH Đoàn Thị Điểm                         11,733,580   

- TH Lê Hồng Phong                           6,326,663   

- TH Nguyễn Thái Học                           5,258,514   

- TH Phan Đình Phùng                         11,803,589   

- TH Lê Đình Chinh                           7,586,228   

- TH Lê Văn Tám                           9,212,126   

- TH Nguyễn Bá Ngọc                           6,200,000   

- TH Lê Hữu Trác                           7,848,628   

- TH Hà Huy Tập                           3,023,128   

- TH Ngô Gia Tự                           7,189,156   

TỔNG CỘNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHỤ LỤC

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày       /9/2024 của UBND huyện Đắk R'Lấp)



STT Đơn vị Số tiền Ghi chú

- TH Đinh Tiên Hoàng                           7,110,206   

- THCS Nguyễn Trãi                           4,345,950   

- THCS Trần Hưng Đạo                           3,089,768   

- THCS Lương Thế Vinh                           3,571,742   

- THCS Trần Quốc Toản                         10,000,000   

- THCS Võ Văn Kiệt                           3,780,677   

- THCS Lý Tự Trọng                           4,541,259   

- THCS Trần Quang Khải                           2,112,986   

- THCS Nguyễn Du                         11,800,484   

- TH-THCS Quang Trung                           4,498,368   

- THCS Nguyễn Công Trứ                           5,474,754   

- THCS Nguyễn Văn Linh                           3,411,973   

- THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm                           5,446,349   

- THCS Nguyễn Khuyến                           5,461,524   

8 TT văn hóa thể thao và TT                            6,630,308   

- Kinh phí thường xuyên                           5,420,116   

Loại 191: 5.248.200 

đồng; Loại 161:171.916 

đồng

- Kinh phí thu sự nghiệp                           1,210,192   

Đơn vị thực hiện nộp kinh 

phí cắt giảm, tiết kiệm 

vào NSNN

9 Phòng văn hóa thông tin                               414,037   

10 Phòng nông nghiệp & PTNT                            5,501,869   

11 Phòng Kinh tế và Hạ tầng                            2,163,740   

12 Đội quản lý trật tự đô thị                            2,476,412   

13 Phòng Tài nguyên môi trường                            9,001,056   

14 Phòng Tư pháp                            4,166,457   

15 Phòng Y tế                            2,333,084   

16 Thanh tra                          12,556,480   

17 Phòng dân tộc                               720,597   

18 UBMT Tổ quốc VN                            6,867,221   

19 BCH huyện đoàn                            3,251,335   

20 BCH hội liên hiệp phụ nữ                            3,060,045   

21 BCH hội nông dân                            7,701,951   

22 BCH hội cựu chiến binh                            3,157,797   

23 Hội người cao tuổi                            2,052,661   

24 Hội chữ thập đỏ                            2,021,802   

25
Trung tâm nghề nghiệp- GD thường 

xuyên
                           5,882,833   

- Kinh phí thường xuyên                           5,132,833   

- Kinh phí thu sự nghiệp                              750,000   

Đơn vị thực hiện nộp kinh 

phí cắt giảm, tiết kiệm 

vào NSNN

26 TT dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp                            8,028,740   

27
Kinh phí cắt, giảm các nhiệm vụ thường 

xuyên chưa phân bổ
                       245,069,525   

II Khối xã, thị trấn                        221,090,231   



STT Đơn vị Số tiền Ghi chú

1 UBND TT Kiến Đức                          19,814,523   

2 UBND xã Kiến Thành                          10,698,494   

3 UBND xã Đắk Wer                          12,475,000   

4 UBND xã Nhân Cơ                          20,558,000   

5 UBND xã Nhân Đạo                            6,832,744   

6 UBND xã Nghĩa Thắng                          18,360,000   

7 UBND xã Đạo Nghĩa                          12,883,644   

8 UBND xã Quảng Tín                          20,317,500   

9 UBND xã Đắk Ru                          13,483,968   

10 UBND xã Hưng Bình                          49,500,000   

11 UBND xã Đắk Sin                          36,166,359   
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